	SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
	Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

	
	         Hải Dương, ngày         tháng 01 năm 2025


GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH VÀ HỘI CHẨN 

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG 
(Theo Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)
	STT
	Mã tương đương
	Tên dịch vụ
	ĐVT
	Đơn giá
	Ghi chú 

	I
	Danh mục BHYT thanh toán
	
	

	1
	02.1896
	Khám Nội
	Lần
	50.600
	

	2
	07.1896
	Khám Nội tiết
	Lần
	50.600
	

	3
	12.1896
	Khám Ung bướu
	Lần
	50.600
	

	4
	10.1896
	Khám Ngoại
	Lần
	50.600
	

	5
	03.1896
	Khám Nhi
	Lần
	50.600
	

	6
	15.1896
	Khám Tai mũi họng
	Lần
	50.600
	

	7
	16.1896
	Khám Răng hàm mặt
	Lần
	50.600
	

	8
	17.1896
	Khám Phục hồi chức năng
	Lần
	50.600
	

	9
	14.1896
	Khám Mắt
	Lần
	50.600
	

	10
	13.1896
	Khám Phụ sản
	Lần
	50.600
	

	11
	05.1896
	Khám Da liễu
	Lần
	50.600
	

	12
	08.1896
	Khám YHCT
	Lần
	50.600
	

	13

	Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh).
	Lần
	200.000
	

	II
	Danh mục không thuộc Quỹ BHYT thanh toán nhưng không phải là DV theo yêu cầu
	

	1
	Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)
	Lần
	160.000
	

	2
	Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)
	Lần
	160.000
	

	3
	Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang)
	Lần
	450.000
	


DANH MỤC

	
	- GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
	

	
	- GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG
	

	
	- GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT (GỒM 28 CHƯƠNG)
	

	
	01.
	HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	

	
	02.
	NỘI KHOA
	

	
	03.
	NHI KHOA
	

	
	04.
	LAO
	

	
	05.
	DA LIỄU
	

	
	06.
	TÂM THẦN
	

	
	07.
	NỘI TIẾT
	

	
	08.
	Y HỌC CỔ TRUYỀN
	

	
	09.
	GÂY MÊ HỒI SỨC
	

	
	10.
	NGOẠI KHOA
	

	
	11.
	BỎNG
	

	
	12.
	UNG BƯỚU
	

	
	13.
	PHỤ SẢN
	

	
	14.
	MẮT
	

	
	15.
	TAI – MŨI – HỌNG
	

	
	16.
	RĂNG HÀM MẶT
	

	
	17.
	PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
	

	
	18.
	ĐIỆN QUANG
	

	
	19.
	Y HỌC HẠT NHÂN
	

	
	20.
	NỘI SOI CHẨN ĐOÁN CAN THIỆP
	

	
	21.
	THĂM DÒ CHỨC NĂNG
	

	
	22.
	HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU
	

	
	23.
	HÓA SINH
	

	
	24.
	VI SINH
	

	
	25.
	GIẢI PHẪU BỆNH
	

	
	26.
	VI PHẪU
	

	
	27.
	PHẪU THUẬT NỘI SOI
	

	
	28.
	PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ
	

	
	- GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÔ CẢM     

	
	GÂY TÊ



